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I. Cấu trúc và tính năng 

Hệ thống quản lý dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường trên nền Mobile 

được chia làm hai module chính 

1. Module quản lý dữ liệu quan trắc tự động 

Module gồm các chức năng chính: 

Màn hình trang chủ: Tổng hợp thống kê các thông tin của hệ thống, giúp 

cho người sử dụng có cái nhìn tổng quan của toàn bộ hệ thống. 

 Giám sát trực tuyến: Nhóm chức năng dành cho giám sát số liệu theo thời 

gian thực. Người dùng có thể giám sát trên bảng số liệu, giám sát số liệu trên 

bản đồ, giám sát hình ảnh camera, nhận cảnh báo số liệu vượt ngưỡng hoặc mất 

số liệu qua email, tin nhắn SMS, Notification. 

 Khai thác dữ liệu: Nhóm chức năng dành cho việc tra cứu kết quả quan 

trắc. Người dùng có thể tra cứu dữ liệu chi tiết hoặc tổng hợp theo giờ, theo 

ngày, tuần hoặc tháng. 

 Bản đồ: Nhóm chức năng giám sát dữ liệu và hiển thị vị trí của các trạm 

trên bản đồ. 

 AQI, WQI: Nhóm chức năng giám sát các chỉ số AQI và WQI. 

 Cài đặt: Nhóm chức năng cập nhật thông tin tài khoản, thay đổi mật 

khẩu, cấu hình bảo mật 2 lớp, đăng nhập bằng vân tay, cấu hình nhận thông báo. 

2. Module quản lý dữ liệu quan trắc định kỳ 

Module gồm các chức năng chính: 

Màn hình trang chủ: Tổng hợp thống kê các thông tin của hệ thống, giúp 

cho người sử dụng có cái nhìn tổng quan của toàn bộ hệ thống. 

 Nhập liệu: Nhóm chức năng giúp cán bộ thực hiện quan trắc có công cụ 

nhập dữ liệu thủ công tại hiện trường. Cán bộ quan trắc có thể nhập các thông 

tin chung của mẫu quan trắc như tên mẫu, đặc điểm thời tiết khi lấy mẫu, đặc 

điểm nơi quan trắc, chụp lại ảnh mẫu quan trắc và gửi lên hệ thống... Đồng thời, 

cán bộ quan trắc có thể nhập giá trị các thông số và xem trạng thái đạt/vượt quy 

chuẩn của dữ liệu. 
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Tra cứu dữ liệu: Nhóm chức năng giúp nhà quản lý/lãnh đạo có thể tra cứu 

các mẫu quan trắc đã nhập, xem nhanh dữ liệu các thông số trong mẫu. Đồng 

thời, người dùng có thể xem lại lịch sử dữ liệu của các thông số đã nhập của 

điểm quan trắc. 

Bản đồ dữ liệu: Nhóm chức năng giám sát dữ liệu và hiển thị vị trí của các 

điểm quan trắc trên bản đồ. 

Bản đồ WQI: Nhóm chức năng giám sát chỉ số chất lượng nước WQI và 

hiển thị vị trí của các điểm quan trắc trên bản đồ. 

Cài đặt: Nhóm chức năng cập nhật thông tin tài khoản, thay đổi mật khẩu, 

đăng nhập bằng vân tay.  
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II. Module quản lý dữ liệu quan trắc tự động 

1. Đăng nhập phần mềm 

 

Tài khoản demo: 

+ Tài khoản: admin_demo 

+ Mật khẩu: AdminDemo@21 

2. Màn hình cài đặt 

Người dùng có thể thay đổi các thông tin, thay đổi mật khẩu, cấu hình bảo 

mật 2 lớp, nhận thông báo, đăng nhập bằng vân tay. 
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3. Thông tin tài khoản  

 

Nhập các trường thông tin cần cập nhật cho người dùng sau đó click 

vào Cập nhật để hoàn tất quá trình cập nhật thông tin. 

3.1. Bảo mật 2 lớp 

Click vào biểu tưởng  và xác nhận cấu hình chức năng bảo mật 2 

lớp. 
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3.2. Nhận thông báo 

Click vào biểu tượng  và xác nhận cấu hình chức năng nhận thông 

báo. 

 

3.3. Đăng nhập bằng vân tay 

Click vào  và xác tiến hành thêm vân tay. 
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4. Màn hình trang chủ 

Màn hình Trang chủ là màn hình chính, giúp người sử dụng có thể biết 

trong hệ thống đang quản lý bao nhiêu loại thành phần môi trường, mỗi loại 

thành phần môi trường có bao nhiêu trạm và trạng thái dữ liệu của từng loại 

thành phần môi trường. 
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Phần biểu đồ thống kê tình trạng kết nối và tỉ lệ nhận dữ liệu của các trạm. 

Người sử dụng click trực tiếp vào từng thành phần môi trường để chuyển đến 

màn hình giám sát trực tuyến. 

5. Giám sát trực tuyến 

Tại màn hình giám sát trực tuyến người sử dụng có thể dễ dàng quan sát 

được dữ liệu kèm thời gian mới nhất các trạm của từng thành phần môi trường, 

bên cạnh đó từ màn hình giám sát trực tiếp người sử dụng có thể chuyến đến các 

màn hình như: camera, tra cứu dữ liệu gốc, tra cứu dữ liệu tổng hợp. 

5.1. Xem dữ liệu mới nhất của các trạm 

Người sử dụng có thể xem số liệu mới nhất của từng trạm kèm theo thời 

gian truyền về. 

 

5.2. Xem các trạng thái kết quả đo của dữ liệu 

Có thể nhận biết được trạng thái kết quả đo của dữ liệu bằng màu sắc: 

• Tốt 

• Vượt GHCP 

Người dùng cũng có thể nhận biết được trạng thái của thiết bị thông qua 

màu sắc của biểu tượng  
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Có 3 trạng thái của thiết bị được thể hiện bằng các màu sắc khác nhau: 

• Trạng thái bình thường  

• Trạng thái bảo trì  

• Trạng thái bị hỏng  

Click vào biểu tượng  để xem chi tiết các thông tin của trạng thái dữ 

liệu và trạng thái thiết bị. 
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5.3. View camera 

Người dùng có thể theo dõi dữ liệu camera được lắp tại trạm trực tiếp trên 

phần mềm bằng cách click vào biểu tượng . 

 

5.4. Tra cứu dữ liệu gốc và dữ liệu tổng hợp 

Người sử dụng click vào biểu tượng xem thêm  để chuyển tời màn hình 

tra cứu dữ liệu gốc và dữ liệu tổng hợp. 
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a) Tra cứu dữ liệu gốc 

 

Người dùng có thể truy vấn dữ liệu lịch sử của từng trạm. Click vào biểu 

tượng  để tiến hành lựa chọn các tiêu chí lựa chọn khi tra cứu: 

 

• Chọn tổ chức, đơn vị quản lý. 

• Chọn loại thành phần môi trường. 

• Chọn tên trạm quan trắc. 
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• Chọn những chi tiêu muốn tra cứu. 

• Chọn khoảng thời gian cần tra cứu. 

• Chọn loại dữ liệu muốn tra cứu. 

Dữ liệu sau khi tra cứu sẽ được hiển thị dưới dạng danh sách và dạng biểu 

đồ. 

  

b) Tra cứu dữ liệu tổng hợp 

Phần mềm cung cấp công cụ truy vấn dữ liệu dưới dạng tổng hợp. Cụ thể 

như tra cứu dữ liệu trung bình 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 8 giờ, ngày, tháng và 

năm. 
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Các tiêu chí lựa chọn khi tra cứu: 

• Chọn tổ chức, đơn vị quản lý. 

• Chọn loại thành phần môi trường. 

• Chọn tên trạm quan trắc. 

• Chọn loại báo cáo. 

• Chọn chỉ tiêu. 

• Chọn khoảng thời gian. 

• Chọn loại dữ liệu. 

• Chọn loại tổng hợp dữ liệu. 

 

Màn hình hiển thị dữ liệu sau khi tra cứu được thể hiện dưới dạng danh sách và 

biểu đồ. 
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6. Bản đồ 

Người sử dụng có thể giám sát trực tiếp các thông tin của trạm trên bản đồ. 
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Các tùy chọn hiển thị của màn hình Bản đồ. 

 

Màn hình bản đồ cung cấp cho người dùng hình thức giám sát trực quan trên nền 

bản đồ. 

6.1. Xem trạng thái dữ liệu của các trạm 

Người dùng có thể xem các thông tin như: dữ liệu, thời gian, trạng thái dữ 

liệu mới nhất của các trạm trên bản đồ bằng cách click vào từng điểm của từng 

trạm trên bản đồ. 
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6.2. Xem trạng thái của trạm quan trắc 

 

• Hoạt động bình thường 

• Chưa hoạt động (đã khai báo trạm trong phần mềm nhưng dữ liệu 

chưa truyền về máy chủ) 

• Mất số liệu (dữ liệu đã truyền về máy chủ nhưng gần đây không 

truyền về) 

7. AQI và WQI 

Người sử dụng có thể theo dõi thông tin các chỉ số AQI và WQI của từng 

trạm 

 



 

 

 

 

16 

III. Module quản lý dữ liệu quan trắc định kỳ 

1. Đăng nhập phần mềm 

 

Tài khoản demo: 

+ Tài khoản: nhaplieu@gmail.com 

+ Mật khẩu: NhapLieu@1232123 

2. Màn hình cài đặt 

Người dùng có thể thay đổi các thông tin, thay đổi mật khẩu, đăng nhập 

bằng vân tay. 
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2.1. Thông tin tài khoản  

 

Nhập các trường thông tin cần cập nhật cho người dùng sau đó click vào 

Cập nhật để hoàn tất quá trình cập nhật thông tin. 

2.2. Đăng nhập bằng vân tay 

Click vào  và xác tiến hành thêm vân tay. 
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3. Màn hình trang chủ 

Phần biểu đồ thống kê tỉ lệ nhập dữ liệu của các trạm/điểm quan trắc. 

Đồng thời, thể hiện trạng thái dữ liệu trạm theo thành phần môi trường. 

  

 Trên màn hình trang chủ có hai nút chức năng: 

+  Chọn nút “Nhập liệu”, phần mềm chuyển sang màn hình 

chức năng nhập liệu. 

+  Chọn nút “Tra cứu”, phần mềm chuyển sang màn hình chức 

năng tra cứu. 

4. Nhập liệu 

 Màn hình nhập liệu hiển thị danh sách kế hoạch. Người dùng có thể chọn 

một kế hoạch trong danh sách để tiến hành nhập dữ liệu cho kế hoạch đó. Người 

dùng có thể sử dụng ô tìm kiếm để tìm kiếm nhanh kế hoạch theo tên. 
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 Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng bộ lọc tìm kiếm kế hoạch theo năm 

và đợt quan trắc. 
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Sau khi chọn kế hoạch, phần mềm sẽ chuyển đến màn hình danh sách 

điểm quan trắc của kế hoạch. Người dùng tiến hành chọn điểm để nhập mẫu 

quan trắc cho điểm. 

 

 Sau khi chọn điểm, phần mềm sẽ chuyển đến màn hình danh sách mẫu đã 

nhập. Người dùng có thể chọn mẫu để chỉnh sửa hoặc chọn nút  để thêm mẫu 

mới. 
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 Trong màn hình nhập mẫu, người dùng tiến hành nhập các thông tin 

chung của mẫu. Người dùng có thể chọn nút  để chụp ảnh mẫu tại hiện trường 

hoặc nút  để chọn ảnh trong máy và gửi lên hệ thống. 

 

 Sau đó, người dùng chuyển sang tab “Thông số” để nhập giá trị đo thông 

số khi quan trắc tại hiện trường. 
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5. Tra cứu dữ liệu 

 Màn hình tra cứu dữ liệu hiển thị danh sách kết quả (mẫu) quan trắc đã 

nhập. Người dùng có thể chọn nút  để hiển thị nhanh kết quả đo thông số của 

mẫu. Ngoài ra, người dùng có thể tìm kiếm mẫu bằng tên điểm với ô tìm kiếm. 

 

 Ngoài tìm kiếm bằng ô tìm kiếm, người dùng có thể sử dụng bộ lọc để tìm 

kiếm mẫu theo: 

+ Thành phần môi trường 

+ Đợt quan trắc 

+ Chọn điểm 

+ Thời gian nhập 
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 Tại màn hình danh sách mẫu, người dùng có thể chọn mẫu để xem các 

thông tin chi tiết về thông tin chung, thông số, hình ảnh của mẫu. 

  

 Ngoài ra, tại màn hình danh sách mẫu, người dùng có thể chọn nút của 

mẫu tương ứng để xem các lịch sử dữ liệu của mẫu. 
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6. Bản đồ WQI 

Người sử dụng có thể theo dõi thông tin các chỉ số WQI của từng trạm trên bản 

đồ. 

 

 Ngoài ra, người dùng có thể xem thông tin các mức cảnh báo WQI bằng 

cách chọn nút  
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7. Bản đồ dữ liệu quan trắc 

Người dùng có thể giám sát trực tiếp các thông tin của điểm trên bản đồ. 

 

Các tùy chọn hiển thị của màn hình Bản đồ. 
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Màn hình bản đồ cung cấp cho người dùng hình thức giám sát trực quan 

trên nền bản đồ. 

Người dùng có thể xem trạng thái dữ liệu mới nhất của điểm quan trắc. 

 

 Xem trạng thái điểm quan trắc 

 


